
	UBND HUYỆN KIẾN THUỴ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG MẦM NON TÚ SƠN
	Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



BÁO GIẢNG 
1. KHỐI NHÀ TRẺ: 
CHỦ ĐỀ : Cây va hoa đẹp 
Thời gian thực hiện: 3Tuần từ ngày 23/12/-11/1/2025

		THỨ

LỚP
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	NTD1
	Ngày 23/12/2024
PTTC :
Vo giấy
	Ngày 24/12/2024
PTTC-TM :
Vẽ :Bông hoa
	Ngày 25/12/2024
PTNT:
Nhận biết hoa hồng hoa cúc
	Ngày 26/12/2024
PTNN :
Đồng dao:Lúa ngô là cô đậu lành
	Ngày 27/12/2024
PTTC-TM:
Vận động:Qủa
	Ngày 28/12/2024
PTNN:
Ôn đồng dao:Lúa ngô là cô đậu lành

	
	Ngày 30/12/2024
PTTC :
Bước lên xuống bục cao 7 bậc
	Ngày 31/12/2024
PTNT :
Nhận biết quả đu đủ,quả mít
	Nghỉ tết  dương lịch

	Ngày 02/1/2025
PTNN :
Thơ:Chuối tiêu
	Ngày 03/1/2025
PTTC-TM:
Hát :Hái hoa
	Ngày 04/1/2025
PTNN:
Ôn thơ:Chuối tiêu

	
	Ngày 06/1/2025
PTTC :
Đi có mang vật trên tay
	Ngày 07/1/2025
PTTC-TM :
Tô:Màu cây xanh
	Ngày 08/1/2025
PTNT:
Nhận biết trên dưới so với bản thân
	Ngày 09/1/2025
PTNN :
Truyện :Cây táo
	Ngày 10/1/2025
PTTCKNXH& TM:
Bé chăm sóc cây
	Ngày 11/1/2025
PTTC
Ôn luyện :
Đi có mang vật trên tay

	NTD2
	Ngày 23/12/2024
PTTC:
Vo giấy
	Ngày 24/12/2024
PTNT: 
Nhận biết hoa hoa hồng-hoa cúc
	  Ngày 25/12/2024
PTTCKNXH-TM :
Hát: Hoa bé ngoan
	Ngày 26/12/2024
PTNN :
Thơ : Hoa nở
	Ngày 27/12/2024
PTTCKNXH-TM:
Tô màu bông hoa
	Ngày 28/12/2024
PTNN :
Ôn thơ : Hoa nở

	
	Ngày 30/12/2024
PTTC:
Đi có mang vật trên tay 
	Ngày 31/12/2024
PTNT: Nhận biết quả dưa hấu-quả mít
	Ngày 01/1/2025
Nghỉ tết dương lịch

	Ngày 02/1/2025
PTNN :
 ĐD: Lúa ngô là cô đậu lành 
	Ngày 3/1/2025
PTTCKNXH-TM:
Vận động quả 
	Ngày 4/1/2025
PTTC: Ôn luyện: Đi có mang vật trên tay

	
	Ngày 06/01/2025
PTTC :
Bật tại chỗ
	 Ngày 07/01/2025
PTTCKNXH-TM :
 Hát: Cây bắp cải 
	Ngày 08/01/2025
PTNT: 
Nhận biết su hào bắp cải     
	  Ngày 09/01/2025
 PTNN :
   Thơ :  Bắp cải xanh

	Ngày 10/01/2025
PTTCKNXH-TM :
Vẽ quả     
	Ngày 11/01/2025
PTTCKNXH-TM :
   Ôn hát: Cây bắp cải

	NTD3
	Ngày 23/12/2024
PTTC:
Đi có mang vật trên tay  
	Ngày 24/12/2024
PTKNTCXH& TM:
    Xé cánh hoa
	Ngày 25/12/2024
PTNN:
Thơ: Quả dưa hấu
	Ngày 26/12/2024
PTNT:
    Nhận biết một số loại hoa
“Hoa cúc , hoa hồng”
	Ngày 27/12/2024
PTKNTCXH& TM:
VĐ: Hoa bé ngoan  
	Ngày 28/12/2024
PTTC:
Ôn luyện: Ôn luyện: Đi có mang vật trên tay  

	
	Ngày 30/12/2024
PTTC: 
Bước lên xuống bục cao 7 bậc  

	Ngày 31/12/2024
PTNT
Bé nhận biết 1số loại quả
(Bưởi , xoài)
	Ngày 01/01/2025
  Nghỉ tết dương            lịch
	Ngày 02/01/2025
PTNN:
Đồng dao “ Lúa ngô là cô đậu lành
	Ngày 03/01/2025
PTKNTCXH& TM:
Hát “Quả”
	Ngày 04/01/2025
PTNN:
Ôn luyện: Ôn luyện: Thơ: Quả dưa hấu

	
	Ngày 06/01/2025
PTTC: 
Bật tại chỗ 
	Ngày 07/01/2025
PTTCKN-TM:
      Vẽ quả cam  
	Ngày 08/01/2025
         PTNT:
Nhận biết rau Su hào , Bắp cả
	Ngày 09/01/2025
PTNN:
Thơ “Bắp cải xanh 
	Ngày 10/01/2025
PTKNTCXH& TM:
Hát: Cây bắp cải   
	Ngày 11/01/2025
PTTCKN-TM:
Ôn luyện: Ôn luyện: Vẽ quả cam




2. KHỐI MẪU GIÁO: 
CHỦ ĐỀ : thực vật
   Thời gian thực hiện:  3 Tuần từ ngày 2312-11/1/2025

		THỨ

LỚP
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	3C1
	Ngày23/12/2024
PTTC
Tên HĐH:  Bước lên xuống bục cao 30cm
	Ngày24/12/2024
PTNT
Tên HĐH: Bé khám phá 1 số loại rau
	Ngày 25/12/2024
PTTM
Tên HĐH: Vận động theo tiết tấu: lý cây xanh
	Ngày26/12/2024
PTNN
Tên HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Cây dây leo”
	Ngày 27/12/2024
PTTM
Tên HĐH: Cắt dán rau xanh
	Ngày28/12/2024
PTNN
Ôn Thơ “Cây dây leo”

	
	 Ngày30/12/2024
PTTM
Tên HĐH:  Nặn quả bé thích
	Ngày31/12/2024
PTNT
Tên HĐH: So sánh cao - thấp của 2 đối tượng
	Ngày 01/01/2025
Nghỉ tết dương lịch
	Ngày02/01/2025
PTNN
Tên HĐH:  DTKLC: “Chú đỗ con”

	Ngày 03/01/2025
PTTCKNXH
Tên HĐH: 
- Bé chăm sóc và bảo vệ cây
	Ngày04/01/2025
PTNT
Ôn: So sánh cao - thấp của 2 đối tượng

	
	Ngày06/01/2025
PTTC
Tên HĐH:  Ném xa bằng 1 tay
	Ngày07/01/2025
PTNT
Tên HĐH: Đếm trong phạm vi 4
	Ngày08/01/2025
PTTM
Tên HĐH:  Dạy hát “ Hái hoa”

	Ngày09/01/2025
PTNN
Tên HĐH: Dạy đồng dao “ Lúa ngô là cô đậu lành”
	Ngày10/01/2025
PTTM
Tên HĐH:
Vẽ hoa bé thích
	Ngày11/01/2025
PTNT
Ôn đếm trong phạm vi 4

	3C2
	Ngày 23/12/2024
PTTC:
Bước lên xuống bục cao 30cm
	Ngày 24/12/2024
PTNT:
Bé tìm hiểu về các loại quả
	Ngày 25/12/2024
PTTM
Nặn các loại quả
	Ngày 26/12/2024
PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Chú đỗ con
	Ngày 27/12/2024
PTTM
Ca hát: Đố quả
	Ngày 28/12/2024
PTTC: 
Ôn: Bước lên xuống bục cao 30cm

	
	Ngày 30/12/2024
PTTM 
 Vận động theo theo nhịp 2/4: Cây bắp cải
	Ngày 31/12/2024
PTNT
Đếm trong phạm vi 4
	Ngày 1/1/2025
Nghỉ tết dương lịch 

	Ngày 2/1/2025
PTNN:
Đồng dao: Lúa ngô là cô đậu lành
	Ngày 3/1/2025
PTTM:
Cắt dán các loại rau

	Ngày 4/ 1/ 2025
PTNT: 
Ôn Bé tìm hiểu về các loại rau quả

	
	Ngày 6 /1/2025
PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	Ngày 7/1/2025
PTNT :
So sánh về kích thước cao – thấp
	Ngày 8/1/2025
PTNN:
Thơ Hoa sen
	Ngày 9/1/2025 PTTCKNXH
Bé chăm sóc cây

	Ngày 10/1/2025
PTTM:
Vẽ hoa mùa xuân
	Ngày 11/1/2025
PTNT:
 Ôn So sánh về kích thước cao – thấp 

	3C3
	Ngày 23/12
PTTC:
Bước lên xuống bục cao 30cm
	Ngày 24/12
PTNT:
Nhận biết số lượng trong phạm vi 4
	Ngày 25/12 PTTM:
Cắt dán rau ăn củ

	Ngày 26/12
PTNN:
KLC: Thỏ con ăn gì?
	Ngày 27/12           PTTM:
Vận động theo tiết tấu: Cây bắp cải
	Ngày 28/12
PTNN:                           Ôn chuyện- Thỏ con ăn gì?

	
	Ngày 30/12
PTNT:
Khám phá quả cam,quả chuối
	Ngày 31/12
PTTM:
Nặn một số loại quả
	Ngày 01/01
Nghỉ tết dương lịch
	Ngày 02/01
PTNN:
ĐD: Cam quýt mít hồng
	Ngày 03/01
PTTM:
Dạy hát: Đố quả
	Ngày 04/01
PTNN:
Ôn-  ĐD: Cam quýt mít hồng

	
	Ngày 06/01
PTTC:
Ném xa bằng 1 tay
	Ngày 07/01
PTNT:
So sánh về kích thước cao - thấp
	Ngày 08/01
PTTM:
Vẽ cây hoa
	Ngày 09/01
PTNN:
Dạy thơ :Cây dây leo
	Ngày 10/01
PTTCKNXH:
Bé chăm sóc cây
	Ngày 11/01
PTNN:
Ôn thơ :Cây dây leo

	3C4
	Ngày23/12/2024
PTTC:
Ném xa bằng 1 tay

	Ngày24/12/2024
PTNT:
Tìm hiểu về một số loại rau:Rau muống, rau dền, rau bắp cải
	Ngày25/12/2024
PTTM:
   Hát: Đố quả
	Ngày26/12/2024
PTNN:
Đồng dao:Lúa ngô là cô là cô đậu lành
	   Ngày27/12/2024
PTTM:
Nặn các loại củ, quả: Củ cà rốt, quả cà chua, quả đậu co ve
	 Ngày28/12/2024
PTNN:
Ôn:Đồng dao:Lúa ngô là cô là cô đậu lành

	
	Ngày30/12/2024
PTTC:
Bước lên xuống bục cao 30cm
	Ngày31/12/2024
PTNT:
So sánh cao, thấp của 2 đối tượng
	Ngày 01/01/2025
Nghỉ tết dương lịch

	Ngày02/01/2025
PTNN:
Kể lại truyện: Chú đỗ con

	Ngày 03/01/2025
PTTM:
Cắt dán cây xanh 
	Ngày04/01/2025
PTTC:
Ôn:Bước lên xuống bục cao 30cm

	
	Ngày 06/01/2025
PTTCKNXH
Bé chăm sóc cây

	Ngày07/01/2025
PTNT:
Đếm trong phạm vi 4
	Ngày08/01/2025
PTTM:
   Vận động TTC:
Bầu và bí
	Ngày09/01/2025
PTNN:
Thơ: Cây dây leo 
	Ngày 10/01/2025
PTTM:
Vẽ hoa
	Ngày11/01/2025
PTNN:
Ôn:Thơ: Cây dây leo 

	4B1
	Ngày23/12/2024 PTTC
 Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Ngày24/12/2024
PTNT
 Thêm bớt trong phạm vi 4

	Ngày 25/12/2024
PTNN
 Kể chuyện: Hạt đỗ sót
	Ngày26/12/2024
PTTCKNXH
Bé yêu cây xanh
	Ngày 27/12/2024
PTTM
 Vẽ cây xanh
	Ngày28/12/2024
PTNT
 Ôn thêm bớt trong phạm vi 4


	
	Ngày30/11/2024  PTTC
 Bò chui qua cổng
	Ngày31/11/2024
PTNT
 Sắp xếp theo quy tắc
	Ngày 01/1/2025
Nghỉ tết dương lịch

	Ngày 02/1/2025 PTNN
Thơ: Đồng dao:
Lúa ngô là cô đậu nành 
	Ngày 03/1/2025
PTTM
 Nặn một số loại quả
	Ngày 04/1/2025 PTTC
 Ôn: Bò chui qua cổng 

	
	Ngày 06/1/2025 PTTC
Ném xa bằng 2 tay
	Ngày 07/1/2025
HĐ Steam 5E: Khám phá hoa cúc

	Ngày 08/1/2025
PTTM
 Cắt dán một số loại hoa
	Ngày 09/1/2025
PTNN
Thơ: Hoa kết trái
	Ngày 10/1/2025
PTTM
 Dạy hát: Màu hoa
	Ngày 11/1/2025
PTNN
 Ôn: Thơ: Hoa kết trái 

	4B2
	Ngày23/12/2024
PTTC
Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Ngày24/12/2024
PTTM
Vẽ- Cây xanh

	Ngày25/12/2024
PTNT
 Thêm bớt trong phạm vi 4
	Ngày26/12/2024
PTNN
Kế chuyện: Hạt đỗ sót

	Ngày27/12/2024
PTTCKNXH
 Bé yêu cây xanh
	Ngày28/12/2024
PTNN
Ôn- Kế chuyện : Hạt đỗ sót

	
	Ngày30/12/2024
PTTC
Bò chui qua cổng

	Ngày31/12/2024
PTNT
5E Khám phá quả cam
	Ngày 1/1/2025
Nghỉ Tết dương lịch.
	Ngày 2/1/2025
PTNN
Đồng dao- Lúa ngô là cô đậu nành
	Ngày 3/1/2025
PTTM
Nặn các loại củ
	Ngày 4/1/2025
PTNN
Ôn Đồng dao- Lúa ngô là cô đậu nành

	
	Ngày 6/1/2025
PTTC
Ném xa bằng 2 tay
	Ngày 7/1/2025
PTNT
Phát hiện ra quy tắc sắp xếp
	Ngày 8/1/2025
PTTM
Cắt dán- Hoa
	Ngày 9/1/2025
PTNN
Thơ- Hoa kết trái
	Ngày 10/1/2025
PTTM
Hát- Màu hoa
	Ngày 11/1/202
PTTC
Ôn- Ném xa bằng 2 tay

	4B3
	Ngày23/12/2024
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Bò chui qua cổng
	Ngày24/12/2024
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Thêm bớt trong phạm vi 4
	Ngày25/12/2024
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Kể chuyện cho trẻ nghe: Hạt đỗ sót
	Ngày 26/12/2024
-Lĩnh vực:PTTCKNXH
- Tên HĐH: Bé yêu cây xanh
	Ngày27/12/2024
-Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Vẽ cây xanh
	Ngày 28/12/2024
-Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Chơi với đôi bàn tay

	
	Ngày30/12/2024
-Lĩnh vực:  PTTC
-Tên HĐH :Đi thay đổi tóc độ theo hiệu lệnh
	
Ngày31/12/2024
-Lĩnh vực:PTNT
-Tên HĐH: Khám phá quả cam
	
Ngày01/01/2025
Nghỉ tết dương lịch
	
Ngày 02/01/2024
-Lĩnh vực: PTNN:
-Tên HĐH: Đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành
	
Ngày03/01/2025
-Lĩnh vực:PTTM
-Tên HĐH: Nặn một số loại củ
	 
Ngày 04/01/2025
-Lĩnh vực:PTTC
- Tên HĐH: Chơi chuyền bóng

	
	Ngày06/01/2025
-Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Ném xa bằng 2 tay
	
Ngày07/01/2025
-Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Phát hiện quy tắc sắp xếp.
	
Ngày08/01/2025
-Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Dạy hát: Màu hoa
	
Ngày09/01/2025
-Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Dạy trẻ đọc thơ: 'Hoa kết trái”- Thanh Hà
	
Ngày10/01/2025
-Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Cắt dán hoa
	
Ngày 11/01/2025
-Lĩnh vực:PTNT
Ôn: Phát hiện quy tắc sắp xếp.

	4B4
	Ngày23/12/2024
PTTC
Tên HĐH: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	Ngày24/12/2024
PTNT
Tên HĐH: Thêm bớt trong phạm vi 4.
	Ngày25/12/2024
PTNN
Tên HĐH: Đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành.
	Ngày 26/12/2024
PTTCKNXH
Tên HĐH: Bé yêu cây xanh

	Ngày27/12/2024
PTTM
Tên HĐH: Vẽ cây xanh
	Ngày 28/12/2024
PTTC
Tên HĐH: Đi thay đổi hướng theo vật chuẩn.

	
	Ngày 30/12/2024
PTTC
Tên HĐH:  Bò chui qua cổng.
	Ngày 31/12/2024
Hoạt động Steam 5E: Khám phá quả chanh.
	Ngày01/01/2025
Nghỉ tết dương lịch
	Ngày 2/1/2025
PTNN
Tên HĐH: Kể chuyện: Quả táo của ai.
	Ngày 3/1/2025
PTTM
Tên HĐH:  Nặn một số loại quả.
	Ngày 4/1/2025
PTTM
Tên HĐH: Chơi ôn luyện:Vỗ tay theo tiết tấu phối hợp bài hát : Đố quả.

	
	Ngày 6/1/2025
PTTC
Tên HĐH: Ném xa bằng 2 tay.
	Ngày 7/1/2025
PTNT
Tên HĐH: Sắp xếp theo quy tắc chiều cao của 3 đối tượng.

	Ngày 8/1/2025
PTTM
Tên HĐH: Cắt dán một số cây ăn quả.

	Ngày 9/1/2025
PTNN
Tên HĐH: Dạy thơ Cây thược dược.
	Ngày 10/1/2025
PTTM
Tên HĐH: Dạy hát: Màu hoa

	Ngày 11/1/2025
PTTC
Tên HĐH: Chơi nhảy lò cò

	4B5
	Ngày23/12/2024
Lĩnh vực:
 PTTC
Tên HĐ:Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

	Ngày24/12/2024
Lĩnh vực:
PTNT
Tên HĐ:Phát hiện quy tắc sắp xếp.
	Ngày25/12/2024
Lĩnh vực:
PTTM
Tên HĐ:Cắt dán cây xanh
	Ngày26/12/2024
Lĩnh vực:
PTNN
Tên HĐ:Dạy đồng dao về củ
	Ngày27/12/2024
Lĩnh vực:
PTTM
Tên HĐ: Dạy hát : Quả

	Ngày 28/12/2024
Lĩnh vực :
PTNN
Tên HĐ: Ôn đồng dao về củ.

	
	Ngày30/12/2024
Lĩnh vực:
PTTC
Tên HĐ:
Bò chui qua cổng

	Ngày31/12/2024
HĐ Steam
Khám phá quả cam

	Ngày01/01/2025
Nghỉ tết dương lịch
	Ngày02/01/2025
Lĩnh vực:
PTNN
Tên HĐ:
Kể chuyện cho trẻ nghe “Hạt đỗ sót”
	Ngày03/01/2025
Lĩnh vực:
PTTM
Tên HĐ:
Nặn một số loại củ

	Ngày: 04/01/2025
Lĩnh vực :
PTNN
Tên HĐ:
Ôn chuyện “Hạt đỗ sót”

	
	Ngày06/01/2025
Lĩnh vực:
PTTC
Tên HĐ:
Ném xa bằng 2 tay

	Ngày07/01/2025
Lĩnh vực:
PTTM
Tên HĐ:
Vẽ một số loại hoa
	Ngày08/01/2025
Lĩnh vực:
PTNT
Tên HĐ:
Thêm bớt trong phạm vi 4
	Ngày09/01/2025
Lĩnh vực:
PTNN
Tên HĐ:
Dạy thơ Hoa kết trái.

	Ngày10/01/2025
Lĩnh vực:
PTTC-KNXH
Tên HĐ:
Bé yêu hoa

	Ngày: 11/01/2025
Lĩnh vực :
PTNT
Tên HĐ: Ôn Thêm bớt trong phạm vi 4

	5A1
	
Ngày23/12/2024
Lĩnhvực : PTTC
Tên HĐH: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh

	
Ngày 24/12/2024
Lĩnh vực : PTNN
Tên HĐH:
Thơ: Hoa kết trái

	
Ngày 25/12/2024
Lĩnhvực : PTTM
Tên HĐH: Dạy KNCH: Em yêu cây xanh

	
Ngày 26/12/2024
Lĩnh vực : PTNT
Tên HĐH: Đếm đến 8, nhận biết chữ số 8
	
Ngày 27/12/2024
Lĩnh vực : PTTM
Tên HĐH:
Xé dán cây xanh

	
Ngày 28/12/2024
Lĩnhvực : PTNN
Tên HĐH: Ôn
Thơ: Hoa kết trái


	
	
Ngày30/12/2024
Lĩnh vực : PTTC
Tên HĐH: Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
	
Ngày 31/12/2024
Lĩnhvực : PTNT
Tên HĐH: Tìm hiểu 1 số loại hoa

	
Ngày 01/01/2025
Nghỉ Tết dương lịch

	
Ngày 02/01/2025
Lĩnh vực : PTNN
Tên HĐH: Làm quen chữ cái b,d,đ

	
Ngày 03/01/2025
Lĩnh vực : PTTM
Tên HĐH:
Vận động múa: Hoa trường em

	
Ngày 04/01/2025
Lĩnh vực : PTTC
Tên HĐH:
Ôn: Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m


	
	
Ngày06/01/2025
Lĩnh vực : PTTC
HĐH: Ném trúng đích đứng bằng 2 tay
	
Ngày 07/01/2025
Lĩnhvực : PTNN:
HĐH: KCTN: Quả bầu tiên

	
Ngày 08/01/2025
Lĩnhvực : 
PTTCKNXH:
 HĐH: Bé nhặt rau 
	
Ngày 09/01/2025
Lĩnh vực : PTNT
So sánh, phát hiện quy tắc và sắp xếp theo quy tắc
	
Ngày 10/01/2025
Lĩnh vực : PTTM
Vẽ một số loại quả
	
Ngày 11/01/2025
Lĩnh vực : PTTC
HĐH: Ôn: Ném trúng đích đứng bằng 2 tay

	5A2
	Ngày 23/12
Lĩnh vực:PTTC
- Tên HĐH: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	Ngày 24/12
-Lĩnh vực:PTNT
- Tên HĐH: Đếm đến 8 . Nhận biết số 8
	Ngày 25/12
Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: Dạy hát Em yêu cây xanh
	Ngày 26/12
· Lĩnh vực:PTNN
- Tên HĐH: LQCC: b,d,đ
	Ngày 27/12
- Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: Xé dán cây xanh
	Ngày 28/12
-Lĩnh vực:PTNT
-Tên HĐH: Ôn số lượng từ 1 - 8


	
	Ngày 30/12
Lĩnh vực:PTTC
- Tên HĐH: Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
	Ngày 31/12
-Lĩnh vực:
PTNT(MTXQ)
- Tên HĐH: 1 số loại rau, quả
	Ngày 01/01
Nghỉ tết dương lịch
	Ngày 02/01
· Lĩnh vực:PTNN
- Tên HĐH: KCTN: Truyện Quả bầu tiên
	Ngày 03/01
· Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: Vẽ 1 số loại rau
	Ngày 04/01
-Lĩnh vực:PTNN
-Tên HĐH: Ôn chữ cái b, d, đ


	
	Ngày 06/01
Lĩnh vực:PTTC
- Tên HĐH: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay
	Ngày 07/01
 Lĩnh vực:
PTKNXH
- Tên HĐH: Bé nhặt rau
	Ngày 08/01
-Lĩnh vực:PTNT
- Tên HĐH: So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
	Ngày 09/01
· Lĩnh vực:PTNN
- Tên HĐH: Dạy thơ Hoa kết trái
	Ngày 10/01
· Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: Dạy hát Hoa trường em
	Ngày 11/01
-Lĩnh vực:PTNN
-Tên HĐH: Ôn ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay 


	5A3
	Ngày23/12/2024
Lĩnhvực:
PTTC
Tên HĐH:  Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	Ngày24/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:  Nhận biết số 8, đếm đến 8

	Ngày25/12/2024
Lĩnhvực:
PTNN
Tên HĐH: Làm quen chữ b,d,đ
	Ngày 26/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH:
Vẽ một số loại rau, củ, quả
	Ngày27/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH:  Kể truyện” Quả bầu tiên”
	Ngày 28/12/2024
Lĩnh vực:PTNT
Tên HĐH: ôn số lượng 1-8

	
	Ngày30/12/2024
PTTC
Tên HĐH:  Bò chui qua ống dài
	Ngày31/12/2024
PTNN
Tên HĐH: Thơ “ Hoa cúc vàng”

	Ngày01/01/2025
Nghỉ lễ
tết dương lịch
	Ngày 02/01/2025
PTNT
Tên HĐH: Nhận biết một số loài hoa
	Ngày03/01/2025
PTTM
Tên HĐH: Vận động múa “Hoa trường em”
	Ngày 04/01/2025
PTNN
Tên HĐH: Ôn chữ cái b,d,đ

	
	Ngày06/01/2025
Lĩnhvực:
PTTC
Tên HĐH:  Ném trúng đích đứng bằng 2 tay
	Ngày07/01/2025
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Hát “ Em yêu cây xanh”

	Ngày08/01/2025
Lĩnhvực:
PTNT
Tên HĐH:Sắp xếp theo quy tắc
	Ngày 09/01/2025
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Xé dán vườn cây ăn quả
	Ngày10/01/2025
Lĩnh vực: PTTCKNXH
Tên HĐH: Bé chăm sóc cây

	Ngày 11/01/2025
Lĩnh vực:PTNT
Tên HĐH: Ôn hát” Em yêu cây xanh”

	5A4
	Ngày23/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	Ngày24/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Sắp xếp theo quy tắc
	Ngày25/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Làm quen chữ cái b, d, đ

	Ngày 26/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Xé dán 1 số loại cây xanh


	Ngày27/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Kể chuyện cho trẻ nghe: Qủa bầu tiên
	Ngày 28/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Ôn số 1 - 7

	
	Ngày30/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Bò chui qua ống dài
	Ngày31/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Nhận biết số 8

	Ngày01/01/2025
Nghỉ lễ tết dương lịch 
	Ngày 02/01/2025
Lĩnh vực: PTTCKNXH
Tên HĐ: Bé yêu hoa 
	Ngày03/01/2025
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Vận động  múa Hoa trường em
	Ngày 04/01/2025
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Ôn chữ cái b, d, đ

	
	Ngày06/01/2025
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay
	Ngày07/01/2025
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Dạy hát: Đố quả

	Ngày08/01/2025
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Tìm hiểu 1 số loại quả

	Ngày 09/01/2025
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Dạy thơ Ăn quả

	Ngày10/01/2025
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Vẽ 1 số loại quả bé thích
	Ngày 11/01/2025
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Ôn thơ Ăn quả

	5A5
	Ngày23/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	Ngày24/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Dạy hát: Em yêu cây xanh
	Ngày25/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Đếm,nhận biết trong phạm vi 8
	Ngày26/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ:Làm quen chữ cái:b,d,đ
	Ngày 27/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Vận động múa:Vườn cây nhà bé
	Ngày28/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Ôn số từ 1 đến 8

	
	Ngày30/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Bò chui qua ống đai
	Ngày31/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Dạy thơ: Hoa kết trái
	Ngày01/01/2025
Nghỉ lễ
tết dương lịch
	Ngày02/01/2025
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ:So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp
	Ngày03/01/2025
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Vẽ một số loại hoa
	Ngày04/01/2025
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: vận động bò chui qua ống dài

	
	Ngày06/01/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐNém trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay
	Ngày7/01/2025
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: xé dán một số loại quả
	Ngày 8/01/2025
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Tìm hiểu một số loại quả
	Ngày9/01/2025
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Truyện :Quả bầu tiên
	Ngày:10/01/2025
Lĩnh vực: PTTCKNXH
Tên HĐ: Bé nhặt rau
	Ngày:11/01/2025
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Ôn vận đông:Vườn cây nhà bé
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